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TT 
Họ tên các nhà 

cung ứng 
Địa chỉ 

Cung ứng loại thực 

phẩm 

Ghi 

chú 

1 Trần Thị Hường Xóm hải Trung – Diễn 

Châu 

Gạo tẻ, nếp  

2 Trần Thị Nhung Xóm Hải Trung – Diễn 

Châu 

Thịt gà,trứng gà  

3 Nguyễn Văn Sơn Thôn 3 b- Đức Châu Thịt gà, trứng gà  

4 Hoàng Thị Nga Xóm 7- An Châu Thịt bò, thịt lợn  

5 Phan Đình Lý Xóm 3 – Diễn Châu Thịt Lợn  

6 Nguyễn Thị Nhung Yên Quang- Diễn Châu Tôm  

7 Trần Tín Hiệu Tây Lộc_ Diễn Châu Cá Thu, nghêu  

8 Nguyễn Như Hiển Tràng Thân – Diễn Châu 

 các loại gia vị, , dầu 

ăn… sữa chua, bánh bao, 

giấy vệ sinh, nước giặt… 

 

9 Nguyễn Thị Tám Xóm  1- Diễn Châu Rau- củ- quả  

10 Lê Thị Nghĩa Hải Trung – Diễn Châu  Đậu phụ  

11 Nguyễn Hữu Quân Thôn 7 – Xã Diễn Kỷ Công ty nước khoáng 

thủy tiên 
 

12 Cao Việt Dũng Xóm 3 – Diễn Châu Ga ( Chất đốt)  

           Danh sách gồm 12 người 
 


